
ĐVT: Tỷ đồng

Tháng 

5/2017

Tháng 

6/2016

Kế hoạch 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A 1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 37,500 3,080.6 3,142.0 18,288.0 101.99 115.66 48.77 115.34

Phân theo loại hình kinh tế

 - Nhà nước 124.7 130.4 738.9 104.57 102.27 105.66

 - Tập thể 2.1 2.1 12.6 99.19 105.00 104.02

 - Cá thể 2,095.5 2,079.2 12,371.1 99.22 114.65 118.37

 - Tư nhân 858.0 930.0 5,163.6 108.40 120.25 110.05

 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 0.3 0.3 1.8 99.67 100.00 89.74

  Phân theo ngành hoạt động

     + Ngành Thương nghiệp 2,381.0 2,442.6 14,152.4 102.59 119.01 117.21

     + Lưu trú , ăn uống, lữ hành 406.6 403.9 2,400.3 99.33 108.55 113.95

     + Dịch vụ 293.0 295.5 1,735.3 100.86 101.13 103.59

Kế hoạch 

năm 2017

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA & DỊCH VỤ

Tháng 6, 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện 

tháng 

5/2017

Ước thực 

hiện tháng 

6/2017

Lũy kế 

thực hiện 

đến kỳ báo 

cáo

Tháng 6/2017 so (%) Lũy kế so (%)


